
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Số:           /QĐ-ĐHQGHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội,  ngày        tháng        năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo của Đại học  

Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2025 
 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP, ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học 

Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành Quy chế đào tạo đại học; 

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Giám đốc 

ĐHQGHN ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/12/2022 của Giám đốc 

ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại 

ĐHQGHN; 

Căn cứ Nghị quyết số 2536/NQ-HĐ ngày 29/07/2022; số 3349/NQ-HĐ ngày 

04/10/2022; số 1637/NQ-HĐ ngày 12/05/2023 của Hội đồng ĐHQGHN; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung các ngành, chuyên ngành đào tạo vào Danh mục ngành, chuyên 

ngành đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2025 được ban hành kèm 

theo Quyết định số 4033/QĐ-ĐHQGHN ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh mục kèm theo).  

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Đào tạo, Trưởng các ban chức năng, Viện 

trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Thủ trưởng các đơn vị đào tạo chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT, Y2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải 



 

 

 

DANH MỤC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC BỔ SUNG 

(Ban hành theo Quyết định số          /QĐ-ĐHQGHN, ngày        tháng       năm 2023 

của Giám đốc ĐHQGHN) 

 

STT Tên ngành/chuyên ngành Mã số Đơn vị đào tạo 

I Trình độ đại học 

1 Thiết kế sáng tạo 7210407 

Khoa Các khoa học liên ngành 
2 Biên kịch và thiết kế nội dung sáng tạo 7219001 

3 Quản lí và sản xuất nghệ thuật 7219002 

4 Kiến trúc và thiết kế cảnh quan 7580115 

II Trình độ thạc sĩ 

1 Quản trị địa phương 8340421 Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển 

2 
Bảo tổn thiên nhiên, môi trường và phát 

triển bền vững 
8440306 Viện Tài nguyên và Môi trường 

3 Khoa học và Kĩ thuật máy tính 8480204 
Viện Công nghệ thông tin 

4 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 8480112 

5 Công nghiệp văn hóa và sáng tạo 8219003 Khoa Các khoa học liên ngành 

6 Y học thể thao 8720116 
Trường Đại học Y Dược 

7 Đột quỵ và Bệnh lí mạch máu não 8720145 

(Danh mục bổ sung gồm có 04 ngành đào tạo trình độ đại học và 07 ngành/chuyên ngành đào 

tạo trình độ thạc sĩ). 
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